42. KỸ THUẬT GIEO CẤY LÚA XUÂN

Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TRỞ RA

42.1. GIỐNG LÚA: 

- Nhóm giống gieo cấy trà lúa Xuân sớm gồm có:  Xi-23, X26, IR17494, P4, P6, DT50. 
- Nhóm giống gieo cấy trà lúa Xuân trung gồm có: C70, C71, CH133, ĐS1 (ĐSĐL). 

- Nhóm giống gieo cấy trà lúa Xuân muộn gồm có: Q5, Khang dân 18, Khang dân đột biến, SH14, IRi352,  Nếp 87-2, TH6, SH63, DT38,BC15, Bắc Thơm7, Hương thơm 1, các giống lúa lai cảm ôn: Nhị ưu 838, Nhị ưu 63, VL20, TH3-3, HYT83, HYT92, HYT100, Nông ưu 28, Bồi tạp Sơn Thanh, Bồi tạp 49, D. ưu 527, My Sơn 4, SYN. 6, Nghi Hương 2308, Q. ưu 1, Khải Phong 7, CNR-16, B. TE1. 

42.2. THỜI VỤ:

Thời vụ gieo cấy lúa Xuân ở các vùng như sau:

	Vùng
	Trà lúa Xuân sớm
	Trà lúa Xuân trung
	Trà lúa Xuân muộn

	
	Gieo mạ
	Cấy xong
	Gieo mạ
	Cấy xong
	Gieo mạ
	Cấy xong

	Đông Bắc
	-
	-
	-
	-
	10/3-20/3
	15/4

	Tây Bắc
	20/11-25/11
	15/2
	25/11-5/12
	28/2
	10/2-20/2
	25/3

	ĐBSH
	25/11-30/11
	5/2
	5/12-10/12
	28/2
	25/1-10/2
	5/3

	Bắc Trung Bộ
	20/11-25/11
	5/2
	1/12-5/12
	20/2
	25/1-30/1
	28/2


Thời vụ trỗ thích hợp với lúa Xuân ở các vùng:

- Đông Bắc từ 5 - 15/6

- Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng từ 1 - 15/5. 

- Bắc Trung Bộ từ 25/4 - 5/5. 

42.3. LÀM MẠ:

42.3.1. Mạ dược:

- Phải chọn dược mạ ở nơi khuất gió, chủ động tưới tiêu. 

- Cày bừa kỹ, sạch cỏ dại và gốc rạ. Lên luống rộng 1,2m, cao 20cm, rãnh luống rộng 30cm. 

- Dược mạ cần bón lót khoảng 8-10 tấn phân chuồng + 350 - 400kg super lân cho 1ha. 

- Dược mạ phải được che phủ nilông để chống rét cho mạ. Một sào mạ (360m2) cần khoảng 180 - 200 khung tre dài 1,8m, rộng 2cm và 30 - 35kg ni lông. Cần theo dõi nhiệt độ ngoài trời hàng ngày để điều chỉnh độ đóng mở ni lông ở 2 mép luống mạ, đảm bảo sự thông thoáng trên luống mạ. Trước khi cấy 8 - 10 ngày mở và che ni lông xen kẽ, luyện cho cây mạ thích ứng với điều kiện ở ruộng cấy. 

- Lượng hạt giống gieo trên 1 ha mạ khoảng 850 - 900kg đảm bảo hệ số mạ so với ruộng cấy khoảng 1/10 - 1/11. 

42.3.2. Mạ nền:

- Lấy đất mầu đập nhỏ thành đất bột trộn 80kg phân chuồng mục + 3kg super lân + 0,5kg urê + 0,3kg clorua kali cho 100m2 luống mạ. Sau đó gạt thành luống rộng 0,8 - 1m, chiều dầy khoảng 3cm. 

- Mật độ khoảng 1 - 1,1kg mống mạ/1m2, gieo xong tưới nhẹ cho đất đủ ẩm, sau đó phủ 1 lớp đất bột mỏng lên trên hạt. 

- Dùng ni lông che phủ luống mạ. Độ cao vòm tre khoảng 50 - 60cm. Khi mạ đã có mũi chông thì mở ni lông ở 2 đầu luống để luyện mạ. 

- Tưới nước: Sau khi gieo 2 - 3ngày mở ni lông tưới nước cho luống mạ. Sau đó, hàng ngày kiểm tra nếu đất không đủ ẩm thì phải tưới cho đến khi mạ đem đi cấy. 

- Nếu trời ấm, mạ sinh trưởng kém, trước khi cấy 4 - 5 ngày dùng 30 - 40gr phân urê hoà loãng với nước tưới cho 5m2 mạ để bón tiễn chân. 

42.4. CANH TÁC Ở RUỘNG CẤY:
42.4.1. Tuổi mạ cấy:

- Mạ nền cấy khi mạ có 2,5 - 3 lá (khoảng 18 - 20 ngày). 

- Mạ dược cấy khi mạ có 4,5 - 5 lá. 

42.4.2. Mật độ cấy:

- Đối với các giống lúa đẻ nhánh trung bình, đất kém dinh dưỡng, cấy mật độ 46 - 48 khóm/m2. Mỗi khóm 2 - 3 dảnh. 

- Đối với các giống lúa đẻ khoẻ, đất có nền dinh dưỡng khá, mật độ cấy 40 - 42 khóm/m2. 

42.5.3. Phân bón:

a) Số lượng phân bón cho 1ha:

- Phân chuồng:
8 - 10 tấn. 

- Super lân:

420kg. 

- Urê:


220kg

- Clorua kali:
  80kg. 

b) Cách bón:

- Bón lót: toàn bộ phân chuồng + 100% lượng phân lân + 30% lượng phân đạm. 

- Bón thúc: 

+ Bón thúc lần 1(thời kỳ lúa đẻ nhánh) khoảng 25 - 30 ngày sau khi cấy bón: 50% số lượng phân đạm + 50% lượng phân kali. 

+ Bón thúc lần 2 sau lần 1 khoảng 10 - 12 ngày bón: 20% số lượng phân đạm + 50% lượng phân kali. 

42.5.4 Làm cỏ: 

Làm cỏ sục bùn cho lúa Xuân 2 lần kết hợp với 2 lần bón thúc. 

42.5.5 Tưới nước:

Sau khi cấy khi lúa đẻ nhánh 350 - 400 dảnh/m2, giữ nước nông 2 - 3cm. Sau đó rút nước phơi ruộng khoảng 5 - 7 ngày (khi mặt ruộng nẻ chân chim). Tưới nước sâu 5 - 7cm trong thời kỳ lúa làm đòng trỗ bông. Trước khi gặt 7 ngày tháo nước trên ruộng. 

42.6. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH: 


Lúa Xuân thường gặp các đối tượng sâu bệnh như bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh khô đầu lá. Tham khảo cách phòng trừ đối với các đối tượng sâu bệnh này trình bày ở phần kỹ thuật gieo cấy lúa Lai để áp dụng khi các đối tượng sâu bệnh này hại lúa Xuân. 
